
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BVĐK HUYỆN MÈO VẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01 /TM-BVMV Mèo Vạc, ngày 26 tháng 02 năm 2024 
 

THƯ MỜI 

V/v Chào giá một số mặt hàng thuộc gói thầu mua thuốc Generic năm 2024 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp thuốc 

 
Để có kế hoạch xậy dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các 

bước tiếp theo theo quy trình của Luật đấu thầu, Bệnh viện kính đề nghị các đơn 

vị kinh doanh cung cấp thuốc có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện kinh 

doanh theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp thuốc 

Generic cho Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc, danh mục chi tiết tại phụ lục I 

đính kèm 

1. Yêu cầu báo giá bao gồm: 

- Hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của mặt hàng thuốc mời chào 

giá  
- Bảng chào giá theo mẫu (Phụ lục II đính kèm). 

2. Hình thức chào giá: Bằng văn bản và file mềm 

3. Thời gian nhận bản chào giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/3/2024 

- Bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ: Tổ 5 Thị Trấn Mèo Vạc – huyện Mèo 

Vạc – tỉnh Hà Giang, Người nhận: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Mèo 

Vạc (nộp bảng chào giá tại phòng Văn thư Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc). 

- File mềm bảng chào giá quý Công ty vui lòng gửi qua Email: 

khoaduocbvmv@gmail.com 

4. Ghi chú 

- Bảng chào giá được ký bởi các đại diện hợp pháp của công ty và được đóng 

dấu pháp nhân của công ty. 

- Có ngày bắt đầu và thời hạn hiệu lực rõ ràng. 

- Nếu Bảng chào giá có hơn một trang thì phải đánh số trang đồng thời giáp 

lai tất cả các trang của Bảng chào giá 

- Điện thoại liên hệ: 0858.26.01.85 

- Bảng chào giá của quy công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các 

bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham 

mailto:khoaduocbvmv@gmail.com


gia từ phía các công ty. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Website Bệnh viện; 

- Website Sở Y tế Hà Giang; 
- Lưu: VT, KD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

Nông Quang Tân 



 

 

 
 

DANH MỤC THUỐC MỜI CHÀO GIÁ 
THUỐC GENERIC 

(Kèm theo Thư mời số 01 /TM-BVMV ngày 26tháng 2 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc) 
 

 
TT 

Số TT 

thông 

tư 20 

 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

 
Dạng bào chế 

Nhóm 

thuốc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 
Tiến độ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Diazepam 10mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 1 Ống/ Lọ  365 ngày 

2 10 Ketamin 500mg/10ml Tiêm Thuốc tiêm 1 Ống/ Lọ 50 365 ngày 

3 12 Lidocain hydroclodrid 40mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống/Lọ 13.000 365 ngày 

4 18 Pethidin 50mg/1ml x 2ml Tiêm Thuốc tiêm 1 Ống/Lọ 200 365 ngày 

5 21 Propofol 200mg/20ml Tiêm Thuốc tiêm 5 
Chai/ 

Lọ/Ống 
600 365 ngày 

6 31 Suxamethonium clorid 100mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 1 Ống/Lọ 800 365 ngày 

7 35 Celecoxib 100mg Uống Viên sủi 4 Viên 6.000 365 ngày 

8  Ketoprofen 100mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 2 Ống/ Lọ 800 365 ngày 

9 50 Morphin 10mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống/ Lọ 600 365 ngày 

10 56 Paracetamol (acetaminophen) 500mg Uống Viên hòa tan nhanh 4 Viên 140.000 365 ngày 

11 58 Paracetamol + codein phosphat 500mg + 10mg Uống Viên nén sủi bọt 4 Viên 70.000 365 ngày 

12 76 Allopurinol 100mg Uống Viên 1 Viên 1.000 365 ngày 

13 121 Ephedrin 30mg/ml Tiêm Thuốc tiêm 1 Ống/ Lọ 200 365 ngày 



 

 
TT 

Số TT 

thông 

tư 20 

 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

 
Dạng bào chế 

Nhóm 

thuốc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 
Tiến độ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 153 Phenobarbital 200mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm 5 Ống/ Lọ 200 365 ngày 

15 213 Gentamicin 40mg Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống/ Lọ 2.000 365 ngày 

16 218 Tobramycin 100mg/2,5ml Tiêm Thuốc tiêm 2 Ống/ Lọ 10.000 365 ngày 

17 241 Sulfadiazin bạc 1% / 20g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 5 Tuýp 1.000 365 ngày 

18 280 Aciclovir 5%/5g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 4 Tuýp 200 365 ngày 

19 456 Heparin 25.000UI/5ml Tiêm Thuốc tiêm 5 Ống/Lọ 500 365 ngày 

20 463 Albumin 20% 50ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền 1 
Chai/ 

Lọ/Túi 
200 365 ngày 

21 620 Diethylphtalat 9.5g/10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 4 Chai/ Lọ 1.000 365 ngày 

22 633 Nước oxy già 3%/20ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 4 Chai/ Lọ 2.000 365 ngày 

23 664 Povidon iodin 10%/ 150ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 4 Chai/ Lọ 2.000 365 ngày 

24 664 Povidon iodin 10%; 20g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 4 Tuýp 200 365 ngày 

25 753 Fluocinolon acetonid 0,025%/15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 5 Tuýp 50 365 ngày 

26 814 Huyết thanh kháng uốn ván 1500UI/1ml Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống/ Lọ 600 365 ngày 

27 900 Diazepam 5mg Uống Viên 1 Viên 3.800 365 ngày 

 

28 

 

962 

 

Salbutamol sulfat 

 

5mg/2,5ml 
Đường hô 

hấp 

Dung dịch/ hỗn dịch 

khí dung 

 

4 

 

Ống 

 

20.000 

 

365 ngày 



 

 
TT 

Số TT 

thông 

tư 20 

 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

 
Dạng bào chế 

Nhóm 

thuốc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 
Tiến độ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 992 Glucose 5%/500ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền 4 
Chai/ 

Lọ/Túi 
20.000 365 ngày 

30 994 Magnesi sulfat 1,5g/10ml Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống/ Lọ 200 365 ngày 

  Tổng: 30 mặt hàng        



 

MẪU BÁO GIÁ 
(Theo Thư mời chào giá số /TM-BVMV ngày tháng 2 năm 2024) 

 

CÔNG TY: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Người liên hệ: …………, ngày tháng năm 2024 

Điện thoại / Fax:  

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

Công ty .................. Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng như sau 
 

 
 

TT 

 

Số TT 

thông 

tư 20 

 
 

Tên thuốc 

 
Tên hoạt 

chất 

 

Nồng độ 

/ hàm 

lượng 

 
Dạng 

bào chế 

 
Đường 

dùng 

Số đăng 

ký / giấy 

phép 

lưu 

hành 

 

Tên cơ 

sở sản 

xuất 

 

Nước 

sản 

xuất 

 
Nhóm 

TCKT 

 
 

Đơn vị 

 
Số 

lượng 

 
Đơn giá có 

VAT (VNĐ) 

              

              

              

Ghi chú: 

- Đơn giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác; 

- Hiệu lực của báo giá: từ ngày ký báo giá đến ngày ..................(ngày/ tháng/ năm) (Tối thiếu 180 ngày) 

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 


